
TT SBD
Dân 

tộc
Ngày sinh

Mã 

môn
Điểm

SBD thi 

THPT
Số CMND

1 MN.01 HVING H' BOM Jrai 15/02/2000 NK1 9.00 38000037 231270530

2 MN.02 TRẦN THỊ ĐÀI Kinh 14/12/2000 NK1 0.00 38005543 231356956

3 MN.03 KPĂ H' ĐOAN Jrai 14/08/2000 NK1 0.00 38006156 231299783

4 MN.04 PHẠM THỊ ÁNH DƯƠNG Kinh 23/05/2001 NK1 0.00 38010622 231261027

5 MN.05 KSOR HOAI Jrai 08/08/2001 NK1 8.50 38000150 231316125

6 MN.06 VĂN THỊ TIỂU HỒNG Kinh 24/05/2001 NK1 9.50 38011031 231109340

7 MN.07 KPĂ H' IM Jrai 01/02/2000 NK1 9.00 38009858 231377428

8 MN.08 RƠ CHÂM LALA Hoa 25/09/2001 NK1 0.00 38007037 231282356

9 MN.09 NGUYỄN VŨ HƯƠNG LAN Kinh 27/08/2001 NK1 8.00 38003258 231369210

10 MN.10 H LĂNH Jrai 13/02/2001 NK1 9.00 38009245 231343247

11 MN.11 HỒ THỊ YẾN MI Kinh 28/02/2001 NK1 9.00 38001640 231370005

12 MN.12 TRỊNH NGUYỄN QUỲNH NGÂN Kinh 23/03/2001 NK1 0.00 38008919 231373545

13 MN.13 TRƯƠNG BẢO NGÂN Kinh 02/12/2001 NK1 8.50 38011518 231265169

14 MN.14 NGUYỄN THỊ THÚY NHUNG Kinh 04/10/2001 NK1 0.00 38003362 231320973

15 MN.15 R' Ô H' PA Jrai 25/07/2001 NK1 9.50 38006273 231354257

16 MN.16 NGÔ THỊ KIM THÚY Kinh 25/02/2001 NK1 9.00 38005734 231356693

17 MN.17 PHAN THỊ THANH TRANG Kinh 11/01/2001 NK1 0.00 38007249 231331555

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

    Người đọc                   Người nhập                   Người kiểm soát

Nguyễn Thị A Mí           Võ Nguyên Lộc              Trần Văn Phê

Khóa thi ngày 20 tháng 8 năm 2019

              Gia Lai, ngày … tháng 8 năm 2019

Họ và tên

Môn thi: Năng khiếu mầm non - Ngày thi: 20/8/2019

Danh sách này có 17 thí sinh.

Số TS dự thi: 10 .Số bài: 10

Số TS vắng: 07

HỆ: CAO ĐẲNG - NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON

PHÒNG THI: 01

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU



TT SBD
Dân 

tộc
Ngày sinh

Mã 

môn
Điểm

SBD thi 

THPT

Số 

CMND

1 TCMN.01 NGUYỄN THỊ KIM BÌNH Kinh 28/07/2001 NK1 0.00 38013084 231359103

2 TCMN.02 KSOR H' REBEC CA Jrai 16/10/2001 NK1 8.50 38006136 231354310

3 TCMN.03 ĐINH THỊ CHÂM Bahnar 19/07/1999 NK1 9.50 38006408 231337731

4 TCMN.04 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Kinh 31/07/2000 NK1 9.50 231267685

5 TCMN.05 ĐINH THỊ GIÁC Bahnar 28/08/2001 NK1 9.50

6 TCMN.06 BÙI THỊ THÚY HẰNG Kinh 10/02/2001 NK1 0.00 38004104 231193847

7 TCMN.07 DIỆP BẢO HỒNG Hoa 13/02/2000 NK1 9.50 231300514

8 TCMN.08 NGUYỄN THỊ HUỆ Kinh 28/01/2001 NK1 0.00 38004125 231193910

9 TCMN.09 SIU HƯƠNG Jrai 30/01/2000 NK1 8.75 231354313

10 TCMN.10 LÊ THỊ THU HƯƠNG Kinh 11/10/2001 NK1 0.00

11 TCMN.11 VÕ THỊ BÍCH LIỄU Kinh 15/12/1999 NK1 9.00 231301373

12 TCMN.12 TỪ THỊ LỆ MY Kinh 12/10/1999 NK1 9.00 231322564

13 TCMN.13 LÊ THỊ MƠ Kinh 12/12/2001 NK1 8.25 38005263 231402818

14 TCMN.14 NGUYỄN THỊ HỒNG NGHI Kinh 30/01/1995 NK1 9.00 230999943

15 TCMN.15 KSOR H' NHUNG Jrai 15/03/2001 NK1 8.50 38005667 231358505

16 TCMN.16 LƯU VŨ HỒNG NHUNG Kinh 06/08/2001 NK1 9.50 38012112 231372966

17 TCMN.17 SIU H' NINH Jrai 02/09/2001 NK1 8.00 38009590 231355937

18 TCMN.18 BÙI THỊ KIM OANH Kinh 25/09/2001 NK1 9.00 38012119 231390249

19 TCMN.19 NGUYỄN THỊ LONG PHÁT Kinh 18/06/1988 NK1 9.00 230675980

20 TCMN.20 VÕ THỊ THU QUÝ Kinh 22/07/2001 NK1 8.00 38007820 231386467

21 TCMN.21 TRẦN THỊ TÂM Kinh 17/02/2000 NK1 8.25 231371870

22 TCMN.22 NAY H' THAO Jrai 28/08/1999 NK1 0.00 231090674

23 TCMN.23 VÕ NGỌC PHƯƠNG THI Kinh 23/10/2001 NK1 0.00 38001837 231427009

24 TCMN.24 LƯƠNG THỊ QUỲNH THƯƠNG Kinh 28/12/1998 NK1 9.50 38002210 231322656

25 TCMN.25 NAY H' VÂN Jrai 01/09/2001 NK1 9.00 38006353 231363811

26 TCMN.26 VÕ THỊ YẾN VY Kinh 16/02/2001 NK1 8.50 38007292 231282409

27 TCMN.27 H LĂNH Jrai 13/02/2001 NK1 8.50 38009245 231343247

28 TCMN.28 LÊ THỊ THU HƯƠNG Kinh 11/10/2001 NK1 9.00

29 TCMN.29 PHẠM THỊ ÁNH DƯƠNG Kinh 23/05/2001 NK1 9.50 38010622 231261027

30 TCMN.30 TRẦN THỊ ĐÀI Kinh 14/12/2000 NK1 8.50 38005543 231356956

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

Nguyễn Thị A Mí           Võ Nguyên Lộc              Trần Văn Phê

    Người đọc                   Người nhập                   Người kiểm soát

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU

Số TS dự thi: 24. Số bài: 24.

Số TS vắng: 06.

                Gia Lai, ngày … tháng 8 năm 2019

HỆ: TCCN - NGÀNH: SƯ PHẠM MẦM NON

PHÒNG THI: 02

Khóa thi ngày 20 tháng 8 năm 2019

Môn thi: Năng khiếu mầm non -  Ngày thi: 20/8/2019

Họ và tên

Danh sách này có 30 thí sinh.


